CÁC LĨNH VỰC CỐNG HIẾN CỦA DANH NHÂN QUẢNG BÌNH
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Trường Đại học Sư phạm Huế

Mặc dù cuối thế kỉ XI, vùng đất Quảng Bình ngày nay đã trở về với lãnh thổ Đại Việt, cư dân Việt ở đây đã bước đầu định cư, nhưng trải qua những biến thiên lịch sử, ngày nay chúng ta chỉ biết được một số làng Việt rải rác hình thành trên đất Quảng Bình vào khoảng cuối thế kỉ XIV và phần lớn trong nửa sau thế kỉ XV. Danh nhân Quảng Bình vì thế cũng khởi đầu từ các thế kỉ này.

Trên hai nhiệm vụ căn bản là xây dựng và bảo vệ đất nước, người Quảng Bình đã có những đóng góp liên tục và nổi bật. Điểm qua các lĩnh vực của danh nhân Quảng Bình đã cống hiến cho đất nước, có thể phân định các mặt phong phú như sau:

1. Trước hết là việc khai canh khai cư, thành lập làng xã, gắn liền danh nhân Trần Bang Cẩn với làng Thị Lễ mà tiền thân là làng Thị Lang và hậu thời là thôn Vĩnh Lộc, thôn Vĩnh Phước thuộc xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch. Từ một vị đại thần, giữ chức Đại hành khiển, Thượng thư tả bộc xạ của triều vua Trần Minh Tông, được vua khen, tặng bức tranh chân dung và bài thơ đề vịnh năm 1324, khoảng trên dưới 20 năm sau (1353 với chuyến hành quân vào Hóa châu của Hành khiển Trương Hán Siêu, hay 1367 Minh tự Trần Thế Hưng và Hành khiển Đỗ Tử Bình đem quân vào Chiêm Động đánh Chiêm Thành), ông đã rời Thăng Long vào dẹp giặc và định cư lập làng Thị Lang.

Sau khi ông mất, dân làng đã tôn thờ với danh hiệu Bản thổ bình Lồi Gia vương Trần Hành khiển. Triều Nguyễn đã ban sắc phong thần với danh hiệu “Vĩnh Lộc thành hoàng, gia tặng Chính Trực Hựu Thiện Đôn Ngưng Dực Bảo Trung Hưng Linh phò chi thần”.

Điện thờ thành hoàng Vĩnh Lộc cũng được xây dựng năm 1483 và tái thiết hoàn chỉnh năm 1815, đã thi gan cùng bom đạn của chiến tranh phá hoại, vẫn còn mãi đến hôm nay.

Một tôn thất nhà Trần khác là Trần Đạt đã rời Thăng Long vào Bắc sông Gianh cùng với Mát vũ hầu Ma Mạnh Lang và con cháu của mình lập làng An Bài (về sau đổi tên là Thuận Bài). Đến năm 1418, khi Lê Lợi khởi nghĩa, đã ra Lam Sơn ứng nghĩa. Thành công được vua ban tước là Đường Quốc công. Con trai ngài là Trần Khai cũng được ban tước Thanh Quận công.

Một vị võ tướng họ Phạm là Phạm Bá Quý đã làm tướng đánh dẹp Chiêm Thành, cũng là người khai thác ruộng đất, tụ hội dân cư lập làng Phù Trạch (dân quen đọc trại là Phù Trịch) khoảng thời gian sau đó. Dân đã ghi khắc công ơn qua câu đối tại miếu Thành hoàng.

“Sinh vi tướng, bình Lồi cứu quốc

Tử phong thần bản thổ Thành hoàng”

Ở bờ Nam sông Gianh có ngài Lưu Đại Lang lập làng Cao Lao, để lại vợ con ở đây và đi xuống lập làng Bồ Khê, cùng với các vị tổ họ Nguyễn, và ngài Oai võ hầu Mai Trọng Phẩm, tổ họ Mai.

Ở phía Nam là việc khai canh lập ấp dựng làng Đức Phổ của ngài Đặng Thế Lộc và các con vào năm 1468.

Trong lĩnh vực này còn có hàng trăm vị thủy tổ, họ đã góp phần khai canh lập ấp. Tổng cộng 174 làng cổ được hình thành cho đến đầu thế kỉ XVI, trước khi Nguyễn Hoàng vào làm trấn thủ xứ Thuận Hóa, phân bố huyện Lệ Thủy 33 làng, huyện Khang Lộc 72 làng, châu Bố Chính 69 làng. Hầu hết các vị đã được triều Nguyễn phong làm thần tiền khai canh, thần tiền khai khẩn, đã được nhân dân mỗi làng thờ phụng thành kính.

Đặc biệt còn có các vị tuy không định cư ở làng nhưng lại là các quan chức có trách nhiệm đã tổ chức di dân lập ấp, khai hoang phục hóa các làng trong huyện mình cai quản. Nổi bật là Hoàng Hối Khanh, quê huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, năm 1385 là Tri huyện huyện Nha Nghi, ông đã chiêu tập nhân dân, lập đồn trang, khai khẩn ruộng hoang. Chính vì thế mà sau khi ông bị tử tiết, dân Lệ Thủy đã lập mộ ông ở đồi núi An Mã và dựng miếu thờ, nay thuộc thôn Hà Thanh, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy.

2. Lĩnh vực thứ hai mà các danh nhân xuất thân tại Quảng Bình đóng góp là võ tướng trấn giữ địa phương, hay góp phần vào việc bảo vệ đất nước.

Kể từ cuộc kháng chiến chống Minh, nổi bật có Trần Đạt tham gia phong trào khởi nghĩa Lam Sơn, có công, được vua Lê Thái Tổ ban tước là Đường Quốc công. Nguyễn Tử Hoan (quê châu Bố Chính) dâng kế sách hợp ý vua, được vua trao chức Quân sư. Nguyễn Danh Khả (làng Tuy Lộc, huyện Lệ Thủy) đánh giặc Minh có công, được vua ban chức Trung Lượng đại phu.

Thời chúa Nguyễn, tiêu biểu có dòng họ Tham tướng Nguyễn Triều Văn, con là Nguyễn Hữu Dật, cháu là Nguyễn Hữu Cảnh đã ra sức trấn giữ địa phương; hoặc là bình định miền Nam, đặt nền móng cho việc tổ chức chính quyền ở Nam Bộ.
Trương Phúc Phấn trấn giữ lũy Thầy trước sự công phá của quân Lê Trịnh.

Dưới triều Nguyễn là sự đóng góp của Nguyễn Kỳ Kế, Hoàng Tiến Cẩn, Nguyễn Đăng Giai, Hoàng Kế Viêm. Tham gia phong trào Cần Vương chống Pháp là Nguyễn Phạm Tuân, Lê Trực, Đoàn Chí Tuân, Lê Mô Khởi, Cao Thượng Chí, Mai Lượng...

Trong cao trào vận động cách mạng và kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, một người con xuất sắc của Quảng Bình trở thành một danh tướng nổi bật khắp toàn cầu thế kỉ XX là Võ Nguyên Giáp đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cứu nước. Tiếp đến là các tướng Hoàng Sâm, Đồng Sĩ Nguyên và nhiều vị tướng khác của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

3. Lĩnh vực thứ ba là thành tựu trong học tập khoa cử, trở thành các nhân tài đóng góp vào công cuộc nội trị của các vương triều. Theo thống kê trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học Xác định ngày thành lập tỉnh Quảng Bình, Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường Quảng Bình năm 2001, thì Quảng Bình có 49 vị đỗ tiến sĩ hoặc phó bảng, 270 vị đỗ cử nhân. Chỉ xin nêu lên các danh nhân tiêu biểu như: Huỳnh Kim Xán (Văn La), Lưu Lượng (Cao Lao), Lê Duy Di (Lệ Sơn), Phạm Chân (Cảnh Dương), Trần Văn Hệ, Trần Văn Chuẩn (La Hà), Hà Văn Quan (Vĩnh Trung), Đặng Văn Huấn, Phạm Xứng (Đức Phổ) và nổi bật là Võ Xuân Cẩn (Hòa Luật), Vũ Trọng Bình (Mĩ Lộc), Nguyễn Đăng Tuân (Phù Chính), Huỳnh Côn (Bảo Ninh).

4. Trên lĩnh vực văn chương, có người tuy không theo đường khoa cử nhưng đã trở thành tác giả văn học như Nguyễn Hữu Hào, tác giả của truyện Nôm “Song Tinh Bất Dạ” viết vào đầu thế kỉ XVIII khi đang làm Trấn thủ Quảng Bình.

Tác giả tiêu biểu của Quảng Bình dưới triều Nguyễn là Nguyễn Hàm Ninh với “Tĩnh Trai thi sao”, Hà Văn Quan với “Yên hành nha ngữ thi cảo”.

Trong phong trào văn học lãng mạn 1932-1945, Quảng Bình đã đóng góp hai kiện tướng Thơ Mới là Hàn Mặc Tử và Lưu Trọng Lư.

5. Về lao động nghề nghiệp, cư dân Quảng Bình có những đóng góp đáng kể. Tuy chưa có người thợ giỏi nào được gọi là danh nhân, nhưng hai nghề nổi bật có những đóng góp đáng kể cho đất nước thế kỉ XIX là nghề rèn của dân làng Phan Xá, Hoàng Giang và nghề chèo lái thuyền đi biển của dân làng Cảnh Dương, Lý Hòa.

Dưới thời chúa Nguyễn Phúc Tần (1649-1687), phường Thợ Đúc đã được thành lập ở đất làng Dương Xuân ven bờ Nam sông Hương, cư dân nghề đúc khắp nước đã được trưng tập về lao động tại đây trong Ty Thợ Đúc (Chú Tượng ty), trong đó thợ đúc quê làng Phan Xá, Hoàng Giang của Quảng Bình đã hội tụ thành xóm Bổn bộ. Phường Thợ Đúc tại đây đã nổi tiếng với các tuyệt tác như chuông chùa Thiên Mụ, vạc kỷ niệm chiến công, 9 khẩu thần công lớn và cửu đỉnh.

Cư dân các làng biển Cảnh Dương, Lý Hòa lại được trưng tập vào đội thuyền Trường Đà để chuyên chở thóc lúa, vật liệu hoặc vận tải quân sự dọc theo duyên hải Bắc Nam vào các giai đoạn Trịnh - Nguyễn, Tây Sơn và triều Nguyễn suốt 3 thế kỉ từ XVI đến thế kỉ XIX.

Mặt khác, cần phải kể đến việc đóng góp của nông dân hai huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh trong việc sản xuất lúa gạo, như tục ngữ đã khẳng định:

“Thứ nhất Đồng Nai, thứ nhì Hai huyện”

Tóm lại, danh nhân Quảng Bình trong suốt mấy thế kỉ qua đã đóng góp tâm sức, tài trí của mình trên năm lĩnh vực cơ bản:

- Khai canh lập ấp.

- Bảo vệ đất nước.

- Học tập giúp đời.

- Sáng tác lập ngôn.

- Phát huy thực nghiệp.

Cuối cùng xin lược trích các câu văn biền ngẫu giới thiệu các danh nhân Quảng Bình trong một công trình địa chí đầu thế kỉ XX của một sử quan cuối đời nhà Nguyễn.

Luận về nhân tài Quảng Bình, Cao Xuân Dục trong “Đại Nam địa dư chí ước biên” đã lược kê các danh thần võ tướng:

Danh Khả huân hiền, bậc võ tướng trải đến mấy triều;

Tử Hoan tài lược, làm quân sư cho Lê Thái Tổ.

Nguyễn Hữu công chống Trịnh dẹp man, miếu công thần bao đời thờ tự.

Đặng Đại thị giữ mình trong sạch, cha con cùng triều nức tiếng thơm.

Họ Hoàng thực nòi nhà tướng, Giao Thủy bắt sống tướng thù; Lê thị cả họ trung trinh, Liên Sơn nêu gương tuẫn tiết. Bạch Doãn Triều, Nguyễn Kỳ Kế, Võ Danh Sở đều là danh thần, mà Danh Sở thì miếu Hiển Trung nêu danh tiết.

Trần Đại Luật, Nguyễn Thành Chẩn, Nguyễn Văn Mẫn đều là võ tướng, mà Văn Mẫn thì trong Thế miếu tỏ lòng trung. Nguyễn Văn Tuyển chẳng thẹn cố gia vọng tộc, khi mất là linh thần;

Nguyễn Văn Nhị xứng đáng vị quan thanh liêm, lúc còn làm Phật sống.

Nguyễn Đăng Tuân bậc thần uy vọng, mà đời đời nối tiếp là huân thần;

Hoàng Kim Xán nổi tiếng thanh liêm, mà con cháu cùng triều được cáo lão.

Quốc lão thần như Võ Xuân Cẩn;

An Tĩnh lại như Vũ Trọng Bình.


Những ghi chép trên, đứng trên quan điểm chính thống của sử quan nhà Nguyễn, tuy chưa thật đầy đủ, nhưng đã đại biểu cho công luận một thời.
